
 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5  6 = 4*5 7

TỔNG CỘNG (I +II) 1.717 22.031.786.700

I CẤP TỈNH

1 VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND

- Máy vi tính xách tay cái 4     15.000.000               60.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính để bàn bộ 5     13.000.000               65.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

2 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

2.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 9     13.700.000             123.300.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 3       5.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

2.2 Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp

- Máy vi tính để bàn bộ 6     13.700.000               82.200.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy photocopy cái 1     90.000.000               90.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

3 SỞ TÀI CHÍNH

3.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 7     15.000.000             105.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 4     10.000.000               40.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

3.2 Trung tâm TĐ&DVTC

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 QHĐSN

4 SỞ XÂY DỰNG

- Máy vi tính để bàn bộ 6 15.000.000               90.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 2 15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 4 10.000.000               40.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

5 SỞ Y TẾ

5.1 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

- Máy vi tính để bàn bộ 10     14.290.000             142.900.000 QPTHĐSN

- Máy in cái 10       5.000.000               50.000.000 QPTHĐSN

5.2 Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Máy vi tính để bàn bộ 37     14.290.000             528.730.000 QHĐSN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 QHĐSN

- Máy in cái 32       6.378.000             204.096.000 QPT

- Máy in cái 1       7.650.000                 7.650.000 QHĐSN

- Máy in cái 1       5.360.000                 5.360.000 QHĐSN

- Máy photocopy cái 1     74.925.000               74.925.000 QPT

5.3 Trung tâm Y tế TP Long Xuyên

- Máy vi tính để bàn bộ 10     12.000.000             120.000.000 QPTHĐSN

- Máy in màu cái 2       3.900.000                 7.800.000 QPTHĐSN

5.4 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

- Máy vi tính để bàn bộ 18     12.000.000             216.000.000 QPTHĐSN

- Máy in cái 16       4.600.000               73.600.000 QPTHĐSN

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 QPTHĐSN

6 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số 

TT

Tên tài sản, Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tài sản
Đvt

 Dự toán đơn vị đề nghị 
Nguồn vốn 

mua sắm

của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang)

(Đính kèm Công văn số: 128 /TTTĐDVTC-DVTC ngày 24 tháng  3 năm 2022 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG NĂM 2022

PHỤ LỤC
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 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 

Số 

TT

Tên tài sản, Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tài sản
Đvt

 Dự toán đơn vị đề nghị 
Nguồn vốn 

mua sắm

6.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 2 15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 4 7.000.000               28.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.2 Chi cục Thủy lợi (Trạm Thủy lợi liên huyện)

- Máy vi tính để bàn bộ 8     13.500.000             108.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 3       5.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.3 Chi cục Kiểm Lâm

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2 5.000.000               10.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.4 Chi cục Phát triển Nông thôn

- Máy vi tính để bàn bộ 2 14.000.000               28.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.5 Chi cục Thủy sản

- Máy vi tính xách tay cái 2 15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1 5.000.000                 5.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.6 Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 2 15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1 10.000.000               10.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.7 Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Máy vi tính để bàn bộ 4 12.500.000               50.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 4 15.000.000               60.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

6.8 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

- Máy photocopy cái 1 52.000.000               52.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

7 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

7.1 Thanh tra giao thông

- Máy vi tính để bàn bộ 15 12.790.000             191.850.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

8 SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

8.1 Văn phòng Sở:

- Máy vi tính xách tay cái 1 15.000.000 15.000.000
KP quản lý 

BHTNLĐ-BNN

- Máy in cái 1 5.000.000 5.000.000
KP quản lý 

BHTNLĐ-BNN

8.2
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Long 

Xuyên

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 TW

8.3
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

TX Tân Châu

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000 15.000.000 TW

- Máy in cái 1 5.000.000 5.000.000 TW

8.4
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Chợ Mới

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 TW

8.5
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Phú Tân

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000 15.000.000 TW

- Máy in cái 1 5.000.000 5.000.000 TW

8.6
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Tri Tôn

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000 15.000.000 TW
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8.7
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Châu Phú 

- Máy vi tính xách tay cái 1 15.000.000 15.000.000 TW

- Máy in cái 1 5.000.000 5.000.000 TW

8.8
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Châu Thành

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 TW

- Máy in cái 1 5.000.000 5.000.000 TW

8.9 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang

- Máy photocopy cái 2 75.000.000 150.000.000 KP PTHĐSN

8.10 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ

- Máy in cái 1 5.200.000 5.200.000 KP PTHĐSN

8.11 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh

- Máy vi tính để bàn bộ 2 15.000.000 30.000.000
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

8.12 Trung tâm Công tác xã hội - Qũy Bảo trợ Trẻ em

- Máy vi tính để bàn bộ 4 15.000.000 60.000.000
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

9 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG

- Máy vi tính xách tay cái 2 15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1 4.070.000                 4.070.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

10 SỞ NỘI VỤ

10.1 Ban Thi đua Khen thưởng

- Máy vi tính xách tay cái 5     15.000.000               75.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

10.2 Ban Tôn giáo

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính để bàn bộ 6     15.000.000               90.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       7.000.000                 7.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy photocopy cái 1     70.000.000               70.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

11 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

11.1 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.500.000               29.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

12.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 7     15.000.000             105.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2     10.000.000               20.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

12.2 Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 
Học phí, 

QPTHĐSN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
Học phí, 

QPTHĐSN

12.3 Trường THPT Vĩnh Trạch

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 NSNN

12.4 Trường THPT Tân Châu

- Máy vi tính để bàn bộ 4     12.000.000               48.000.000 QPTHĐSN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 QPTHĐSN

12.5 Trường THPT Châu Văn Liêm

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 QPTHĐSN

- Máy in cái 2       3.500.000                 7.000.000 QPTHĐSN
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12.6 Trường THPT Châu Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.6 Trường Trẻ em Khuyết tật

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS 2022

- Máy in cái 4     10.000.000               40.000.000 NS 2022

12.7 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Học phí

12.8 Trường Phổ thông DTNT THPT An Giang

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS tỉnh

- Máy in cái 1       3.109.700                 3.109.700 NS tỉnh

12.9 Trường THCS - THPT Phú Tân

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 QPTHĐSN

12.10 Trường THPT Quốc Thái

- Máy vi tính xách tay cái 6     13.530.000               81.180.000 Học phí

12.11 Trường THPT Võ Thị Sáu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 QPTHĐSN

12.12 Trường THPT Chi Lăng

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 Học phí

12.13 Trường THPT Nguyễn Công Trứ

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 QPTHĐSN

- Máy photocopy cái 1 43.000.000 43.000.000 QPTHĐSN

12.14 Trường THCS - THPT Vĩnh Lộc

- Máy in cái 4       5.000.000               20.000.000 Học phí

12.15 Trường THPT Nguyễn Khuyến

- Máy vi tính để bàn bộ 7     12.000.000               84.000.000 Học phí

- Máy photocopy cái 1     50.000.000               50.000.000 Học phí

12.16 Trường THPT An Phú

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS tỉnh

12.17 Phòng Giáo dục Châu Phú

12.17.1 Trường Tiểu học 'C' Bình Long

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS đơn vị

12.17.2 Trường Tiểu học 'B' thị trấn Cái Dầu

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS đơn vị

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

12.17.3 Trường Tiểu học 'A' Mỹ Đức

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS đơn vị

12.17.4 Trường THCS Bình Long

- Máy vi tính để bàn bộ 10     12.000.000             120.000.000 NS đơn vị

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.17.5 Trường Mầm non Hoa Mai

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

12.17.6 Trường Tiểu học 'B' Vĩnh Thạnh Trung

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS đơn vị

12.17.7 Trường Tiểu học 'A' Bình Thủy

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

12.17.8 Trường Tiểu học 'A' Khánh Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS đơn vị

12.17.9 Trường Tiểu học 'C' Mỹ Đức

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

12.17.10 Trường Tiểu học 'D' Bình Mỹ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS đơn vị

12.17.11 Trường THCS Bình Mỹ

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS + Dịch vụ

12.17.12 Trường Mẫu giáo Mỹ Phú

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS

12.18 Phòng Giáo dục Thoại Sơn

12.18.1 Trường Tiểu học 'A' Thoại Giang

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.2 Trường Tiểu học 'C' thị trấn Núi Sập

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.3 Trường Tiểu học 'B' thị trấn Phú Hòa

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 NS cấp 2022
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- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS cấp 2022

12.18.4 Trường THCS Vĩnh Trạch

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.5 Trường THCS thị trấn Phú Hòa

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS cấp 2022

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS cấp 2022

12.18.6 Trường Mầm non Thị trấn Núi Sập

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.7 Trường Tiểu học 'A' Thị trấn Óc Eo

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS cấp 2022

12.18.8 Trường Tiểu học 'B' Bình Thành

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NSNN

12.18.9 Trường Tiểu học 'A' Định Mỹ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS cấp 2022

12.18.10 Trường Tiểu học 'A' Vĩnh Trạch

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.11 Trường Tiểu học 'B' Vĩnh Chánh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NSNN

12.18.12 Trường Tiểu học 'B' Vĩnh Khánh

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.13 Trường THCS Vĩnh Phú

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

12.18.14 Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn

- Máy vi tính xách tay cái 4     13.530.000               54.120.000 NS  2022

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS  2022

12.19 Phòng Giáo dục Long Xuyên

12.19.1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Quỹ PTHĐSN

- Máy in cái 2     10.000.000               20.000.000 Quỹ PTHĐSN

12.19.2 Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 Quỹ PTHĐSN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 Quỹ PTHĐSN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Quỹ PTHĐSN

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS thành phố 

- Máy in cái 1       6.000.000                 6.000.000 NS thành phố 

12.19.3 Trường THCS Bình Khánh

- Máy vi tính để bàn bộ 25     12.000.000             300.000.000 Quỹ học phí

12.19.4 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Quỹ PTHĐSN

- Máy in cái 3       3.780.000               11.340.000 Quỹ PTHĐSN

12.19.5 Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Quỹ PTHĐSN

12.19.6 Phòng GDĐT thành phố Long Xuyên

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thành phố 

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS thành phố 

12.20 Phòng Giáo dục An Phú

12.20.1 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hội Đông

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 2       3.000.000                 6.000.000 Vốn SNGD

12.20.2 Trường Tiểu học 'A' Vĩnh Hậu

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Vốn SNGD

12.20.3 Trường Tiểu học 'A' Quốc Thái

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Vốn SNGD

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 2       3.000.000                 6.000.000 Vốn SNGD

12.20.4 Trường THCS An Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 20     14.290.000             285.800.000 Vốn SNGD

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 5       3.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

12.20.5 Trường THCS Khánh Bình

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 2       4.250.000                 8.500.000 Vốn SNGD
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12.20.6 Trường THCS Quốc Thái

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 Vốn SNGD

12.20.7 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hậu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 1       4.700.000                 4.700.000 Vốn SNGD

12.20.8 Trường THCS Khánh An

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

12.20.9 Trường THCS Phú Hội

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

- Máy in cái 1       4.700.000                 4.700.000 Vốn SNGD

12.20.10 Trường THCS Vĩnh Hội Đông

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

12.20.11 Trường Tiểu học 'B' Vĩnh Lộc

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 Vốn SNGD

12.20.12 Trường Tiểu học 'B' Phú Hữu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Vốn SNGD

12.21 Phòng Giáo dục Tân Châu

12.21.1 Trường Mẫu giáo Phú Lộc

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Nguồn học phí

12.21.2 Trường Mầm non Long Sơn

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

12.21.3 Trường Mẫu giáo Vĩnh Xương

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 Nguồn học phí

12.21.4 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Nguồn học phí

12.21.5 Trường Mẫu giáo Lê Chánh

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

12.21.6 Trường Mẫu giáo Long Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 Nguồn học phí

12.21.7 Trường Mẫu giáo Long Châu

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 Nguồn học phí

12.21.8 Trường Tiểu học 'A' Phú Vĩnh

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NSNN

12.21.9 Trường Tiểu học 'B' Phú Vĩnh

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

12.21.10 Trường Tiểu học 'B' Châu Phong

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.11 Trường Tiểu học 'A' Tân An

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NSNN

- Máy in cái 2     10.000.000               20.000.000 NSNN

- Máy photocopy cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN

12.21.12 Trường Tiểu học Long Hưng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NSNN

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NSNN

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NSNN

12.21.13 Trường Tiểu học 'C' Vĩnh Xương

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

12.21.14 Trường THCS Vĩnh Hòa

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 Nguồn học phí

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 Nguồn học phí

12.21.15 Trường THCS Tân Thạnh

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 Nguồn học phí

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Nguồn học phí

12.21.16 Trường THCS Châu Phong

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 Nguồn học phí

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 Nguồn học phí

- Máy photocopy cái 1 60.000.000 60.000.000 Nguồn học phí

12.21.17 Phòng GDĐT thị xã Tân Châu

- Máy vi tính để bàn bộ 4     14.290.000               57.160.000 NSNN

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 NSNN

12.21.18 Trường THCS Long An

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NSNN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN
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- Máy photocopy cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN

12.21.19 Trường THCS Vĩnh Xương

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 Nguồn học phí

12.21.20 Trường THCS Long Thạnh

- Máy vi tính để bàn bộ 4     14.290.000               57.160.000 
Nguồn căn tin- giữ 

xe

12.21.21 Trường THCS Lê Chánh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 Nguồn học phí

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 Nguồn học phí

12.21.22 Trường THCS Long Sơn

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Nguồn học phí

12.21.23 Trường THCS Long Phú

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Nguồn học phí

12.21.24 Trường THCS Phú Vĩnh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 Nguồn học phí

12.21.25 Trường Tiểu học Phú Lộc

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.26 Trường Tiểu học 'A' Vĩnh Xương

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.27 Trường Tiểu học 'C' Vĩnh Xương

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.28 Trường Tiểu học Tân Thạnh

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.29 Trường Tiểu học 'B' Long Thạnh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NSNN

12.21.30 Trường Tiểu học 'D' Châu Phong

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.31 Trường Tiểu học Long Phú

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.32 Trường Tiểu học Long Châu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.33 Trường Tiểu học 'A' Long An

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.34 Trường Mẫu giáo Long Thạnh

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.35 Trường Mầm non Dân tộc Chăm

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Nguồn học phí

12.21.36 Trường Tiểu học 'A' Châu Phong

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.37 Trường Tiểu học 'A' Long Thạnh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NSNN

12.21.38 Trường Mầm non Long Hưng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.39 Trường Tiểu học 'B' Tân An

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.40 Trường Mẫu giáo Long An

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Nguồn học phí

12.21.41 Trường Mẫu giáo Phú Vĩnh

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.21.42 Trường THCS Chu Văn An

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 
Nguồn căn tin- giữ 

xe

12.21.43 Trường THCS Chu Văn An

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 Nguồn học phí

12.22 Phòng Giáo dục Châu Thành

12.22.1 Trường Mẫu giáo Tân Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.22.2 Trường Tiểu học 'B' Bình Thạnh

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS

12.22.3 Trường Tiểu học 'A' Vĩnh Thành

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     14.000.000               14.000.000 NS
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12.22.4 Trường Tiểu học 'B' Hòa Bình Thạnh

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.22.5 Trường Tiểu học 'A' Tân Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.22.6 Trường Tiểu học 'A' Hòa Bình Thạnh

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.7 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.8 Trường THCS Vĩnh Bình

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.22.9 Trường THCS Tân Phú

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.22.10 Trường Mẫu giáo Cần Đăng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.11 Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.12 Trường Tiểu học 'C' Bình Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.13 Trường Tiểu học 'C' Cần Đăng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.14 Trường Tiểu học 'C' An Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.15 Trường Tiểu học 'C' An Châu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.16 Trường Tiểu học 'A' Bình Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.22.17 Trường Tiểu học 'A' An Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.22.18 Trường Tiểu học 'B' Bình Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.19 Trường Tiểu học 'A' thị trấn An Châu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS

12.22.20 Trường Tiểu học 'C' Vĩnh Hanh

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.22.21 Trường THCS An Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.22.22 Trường Tiểu học 'C' Vĩnh Nhuận

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

12.23 Phòng Giáo dục Châu Đốc

12.23.1 Trường THCS Nguyễn Trãi

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 Học phí

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP đơn vị

- Máy in cái 1       8.000.000                 8.000.000 Học phí

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 Học phí

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 KP đơn vị

12.23.2 Trường Tiểu học Trưng Vương

- Máy vi tính để bàn bộ 6     15.000.000               90.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 4     15.000.000               60.000.000 NS

- Máy in cái 6       6.000.000               36.000.000 NS

- Máy photocopy cái 1 75.000.000 75.000.000 NS

12.23.3 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS 

12.23.4 Trường Tiểu học Chu Văn An

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 NS

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS

12.23.5 Trường Mầm non Ánh Dương

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS cấp 2022

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS cấp 2022

12.23.6 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS
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12.23.7 Trường Tiểu học Kim Đồng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.23.8 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN 2022

12.23.9 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NSNN

12.24 Phòng Giáo dục Phú Tân

12.24.1 Trường Tiểu học 'B' Phú Mỹ

- Máy vi tính để bàn bộ 10     12.000.000             120.000.000 NS

12.24.2 Trường Tiểu học 'C' Phú Mỹ

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.3 Trường Tiểu học 'A' Bình Thạnh Đông

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

12.24.4 Trường Tiểu học 'B' Bình Thạnh Đông

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.5 Trường Tiểu học 'B' Hòa Lạc

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

12.24.6 Trường Tiểu học Phú Hiệp

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

12.24.7 Trường THCS Long Hòa

- Máy vi tính để bàn bộ 15     12.000.000             180.000.000 NS

12.24.8 Trường THCS Thị trấn Chợ Vàm

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

12.24.9 Trường THCS Phú Mỹ

- Máy vi tính để bàn bộ 10     12.000.000             120.000.000 NS

12.24.10 Trường THCS Phú Hưng

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.11 Trường THCS Phú Bình

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS

12.24.12 Trường THCS Hòa Lạc

- Máy vi tính để bàn bộ 8     12.000.000               96.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.13 Trường Mầm non Phú Mỹ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

12.24.14 Trường Mẫu giáo Tân Trung

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.15 Trường Mẫu giáo Hòa Lạc

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.16 Trường Tiểu học 'A' Chợ Vàm

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.17 Trường Tiểu học Phú Long

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 NS

12.24.18 Trường Tiểu học Phú Lâm

- Máy vi tính để bàn bộ 2     13.000.000               26.000.000 NS

12.24.19 Trường Mẫu giáo Phú Lâm

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.20 Trường Mầm non Chợ Vàm

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.21 Trường Mầm non Phú Thọ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.22 Trường Mẫu giáo Phú Mỹ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.23 Trường Mẫu giáo Tân Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.24 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông
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- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.24.25 Trường Mẫu giáo Phú Bình

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.26 Trường Mẫu giáo Hiệp Xương

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.27 Trường Mẫu giáo Phú Xuân

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.28 Trường Mẫu giáo Phú Thành

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.29 Trường Mẫu giáo Phú Long

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.30 Trường Tiểu học 'B' Chợ Vàm

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.31 Trường Tiểu học 'A' Tân Hòa

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.32 Trường Tiểu học 'A' Phú Bình

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS

12.24.33 Trường Tiểu học 'B' Phú Bình

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.34 Trường THCS Tân Trung

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.35 Trường THCS Phú Thành

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS

12.24.36 Trường Tiểu học Phú An

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

12.24.37 Trường Tiểu học Phú Long

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 NS

13
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CTMTQG 

(Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM)

- Máy vi tính xách tay cái 2 15.000.000 30.000.000
CTMTQG XD 

Nông thôn mới

- Máy vi tính để bàn bộ 1 15.000.000               15.000.000 
CTMTQG XD 

Nông thôn mới

14 SỞ CÔNG THƯƠNG

14.1 Trung tâm Khuyến công & TVPTCN

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

15 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

15.1 BQL khu Kinh tế tỉnh

- Máy vi tính xách tay cái 7     14.948.000             104.636.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.938.000               44.814.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

15.2 Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.938.000               14.938.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

15.3 Ban Quản lý cửa khẩu Vĩnh Xương

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.938.000               14.938.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

16 THANH TRA TỈNH

- Máy vi tính xách tay cái 6     15.000.000               90.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

17 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

17.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 4     12.000.000               48.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       6.000.000                 6.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 
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17.2 Chi cục Quản lý đất đai

- Máy vi tính để bàn bộ 2     13.000.000               26.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

17.3 Chi cục Bảo vệ Môi trường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

17.4 Trung tâm Phát triển Quỹ đất

- Máy vi tính để bàn bộ 6     12.000.000               72.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

18 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

18.1 Văn phòng Sở

- Máy vi tính để bàn bộ 2     13.000.000               26.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

18.2 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật

- Máy vi tính để bàn bộ 4     13.000.000               52.000.000 DT của đơn vị

- Máy in cái 5       4.000.000               20.000.000 DT của đơn vị

18.3 Bảo tàng

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.000.000               42.000.000 DT của đơn vị

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 DT của đơn vị

18.4 Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2       5.140.000               10.280.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

19 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

19.1 Văn phòng Sở

- Máy in cái 1       4.560.000                 4.560.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

20 SỞ TƯ PHÁP

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

21 HỘI CỰU CHIẾN BINH

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2       5.800.000               11.600.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

22 HỘI ĐÔNG Y

- Máy vi tính để bàn bộ 1     13.000.000               13.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 1     14.500.000               14.500.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy photocopy cái 1     45.000.000               45.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

23
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRẺ 

MỒ CÔI VÀ BỆNH NHÂN NGHÈO

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.550.000               25.100.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 2       4.500.000                 9.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

24 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

- Máy vi tính để bàn bộ 15     15.000.000             225.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

25 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

26 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
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- Máy vi tính để bàn bộ 13     15.000.000             195.000.000 PTSN

- Máy in cái 5       4.500.000               22.500.000 PTSN

27 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

28 TỈNH ĐOÀN

- Máy photocopy cái 1     90.000.000               90.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

29 HỘI NÔNG DÂN

- Máy in cái 3       5.000.000               15.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy in cái 1       6.190.000                 6.190.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

30 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

31 HIỆP HỘI NGHỀ NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

- Máy in cái 2       3.400.000                 6.800.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

32
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ

32.1 Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT

- Máy vi tính để bàn bộ 5     15.000.000               75.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 
QĐ số 

336/QĐ-UBND 

32.2 BQL Khu du lịch Núi Cấm

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 
Nguồn thu phí 

tham quan 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 
Nguồn thu phí 

tham quan 

II CẤP HUYỆN

1 UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1.1 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Máy vi tính để bàn bộ 4     14.000.000               56.000.000 NS thành phố

- Máy in cái 3       4.500.000               13.500.000 NS thành phố

1.2 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS thành phố

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thành phố

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS thành phố

1.3 PHÒNG LAO ĐỘNG, TB-XH

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS thành phố

1.4 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

- Máy vi tính để bàn bộ 6     15.000.000               90.000.000 NS thành phố

1.5 BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS thành phố

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thành phố

1.6 BAN TUYÊN GIÁO

- Máy in cái 1       6.990.000                 6.990.000 NS thành phố

1.7 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thành phố

1.8 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS thành phố

2 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

2.1 VĂN PHÒNG THỊ ỦY

- Máy vi tính để bàn bộ 6     12.000.000               72.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 4     15.000.000               60.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 5       5.000.000               25.000.000 NS thị xã

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS thị xã
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2.2 VĂN PHÒNG HĐND -UBND THỊ XÃ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 7     15.000.000             105.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 4       5.000.000               20.000.000 NS thị xã

2.3 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.4 THANH TRA THỊ XÃ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS thị xã

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS thị xã

2.5 PHÒNG LAO ĐỘNG, TB-XH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.6 PHÒNG KINH TẾ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS thị xã

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS thị xã

2.7 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.8 PHÒNG TƯ PHÁP

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

2.9 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

2.10 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS thị xã

2.11 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

2.12 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.13 HỘI PHỤ NỮ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.14 HỘI NÔNG DÂN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.15 TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

2.16 Thị Đoàn

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS thị xã

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 NS thị xã

2.17 ỦY BAN MTTQ

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị xã

2.18 UBND XÃ PHÚ LỘC

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.19 UBND XÃ VĨNH XƯƠNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.20 UBND XÃ VĨNH HÒA

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS xã 

2.21 UBND XÃ TÂN THẠNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 
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- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.22 UBND XÃ TÂN AN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS xã 

2.23 UBND XÃ LONG AN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS xã 

2.24 UBND PHƯỜNG LONG CHÂU

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS phường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS phường

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS phường

2.25 UBND PHƯỜNG LONG HƯNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS phường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS phường

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS phường

2.26 UBND PHƯỜNG LONG THẠNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS phường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS phường

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS phường

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS phường

2.27 UBND PHƯỜNG LONG SƠN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS phường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS phường

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS phường

2.28 UBND PHƯỜNG LONG PHÚ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS phường

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS phường

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS phường

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS phường

2.29 UBND XÃ PHÚ VĨNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.30 UBND XÃ LÊ CHÁNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.31 UBND XÃ CHÂU PHONG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS xã 

2.32 BAN ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

2.33 BAN QLDA ĐTXD 

- Máy vi tính để bàn bộ 9     12.000.000             108.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 
Nguồn thu của đơn 

vị

3 UBND HUYỆN CHỢ MỚI

3.1 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

- Máy vi tính xách tay cái 5     15.000.000               75.000.000 NS huyện

3.2 VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
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 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
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- Máy vi tính xách tay cái 5     15.000.000               75.000.000 NS huyện

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS huyện

3.3 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 NS huyện

3.4 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

- Máy in màu cái 1     10.000.000               10.000.000 NS huyện

3.5 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.6 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.7 PHÒNG TƯ PHÁP

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.8 PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

3.9 PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

3.10 UBMTTQ HUYỆN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.11 HỘI PHỤ NỮ HUYỆN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.12 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

3.13 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

3.14 HỘI BẢO TRỢ NTT-TMC-BNN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

3.15 HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

3.16 HỘI LUẬT GIA HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

3.17 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS huyện

3.18 ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

3.19 XÃ LONG ĐIỀN B

- Máy vi tính để bàn bộ 4     12.000.000               48.000.000 NS xã 

- Máy in cái 4       3.000.000               12.000.000 NS xã 

3.20 XÃ TẤN MỸ

- Máy vi tính để bàn bộ 7     12.000.000               84.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 10       3.000.000               30.000.000 NS xã 

3.21 XÃ BÌNH PHƯỚC XUÂN

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS xã 

- Máy in cái 3       3.000.000                 9.000.000 NS xã 

3.22 XÃ MỸ HIỆP

- Máy vi tính để bàn bộ 11     12.000.000             132.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS xã 

- Máy in cái 11       3.000.000               33.000.000 NS xã 

3.23 XÃ MỸ HỘI ĐÔNG

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       3.000.000                 6.000.000 NS xã 

3.24 XÃ KIẾN AN

- Máy vi tính để bàn bộ 4     12.000.000               48.000.000 NS xã 

- Máy in cái 4       3.000.000               12.000.000 NS xã 
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3.25 THỊ TRẤN CHỢ MỚI

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS thị trấn

3.26 XÃ MỸ AN

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 5     15.000.000               75.000.000 NS xã 

- Máy in cái 2       3.000.000                 6.000.000 NS xã 

3.27 XÃ LONG GIANG

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS xã 

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS xã 

3.28 XÃ HÒA BÌNH

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS xã 

3.29 XÃ KIẾN THÀNH

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS xã 

3.30 XÃ HÒA AN

- Máy vi tính để bàn bộ 9     12.000.000             108.000.000 NS xã 

- Máy in cái 10       3.000.000               30.000.000 NS xã 

3.31 THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS xã 

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS xã 

4 UBND HUYỆN PHÚ TÂN

4.1 THANH TRA HUYỆN

- Máy photocopy bộ 1     75.000.000               75.000.000 DT của đơn vị 

4.2 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 DT của đơn vị 

4.3 BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 4     15.000.000               60.000.000 DT của đơn vị 

4.4 UBND XÃ PHÚ BÌNH

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 DT của đơn vị 

- Máy in cái 3       5.000.000               15.000.000 DT của đơn vị 

4.5 UBND XÃ PHÚ LONG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 DT của đơn vị 

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 DT của đơn vị 

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 DT của đơn vị 

4.6 UBND XÃ PHÚ THỌ

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 DT của đơn vị 

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 DT của đơn vị 

5 UBND HUYỆN TỊNH BIÊN

5.1 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

5.2 HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS huyện

5.3 TRUNG TÂM GDNN-GDTX

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 NS huyện

5.4 PHÒNG DÂN TỘC

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

5.5 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 NS huyện

5.6 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 NS huyện

5.7 HỘI BẢO TRỢ NTT-TMC-BNN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS huyện

5.8 BQL CÁC TRẠM BƠM ĐIỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 NS huyện

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS huyện

5.9 TRUNG TÂM HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 NS huyện

- Máy in cái 2       3.659.000                 7.318.000 NS huyện

5.10 UBND THỊ TRẤN NHÀ BÀNG

- Máy vi tính để bàn bộ 7     12.000.000               84.000.000 NS thị trấn

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS thị trấn
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- Máy in cái 7       3.000.000               21.000.000 NS thị trấn

5.11 UBND THỊ TRẤN TỊNH BIÊN

- Máy vi tính để bàn bộ 4     12.000.000               48.000.000 NS thị trấn

- Máy in cái 5       5.000.000               25.000.000 NS thị trấn

5.12 UBND THỊ TRẤN CHI LĂNG

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS thị trấn

5.13 UBND 'XÃ NÚI VOI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS xã

- Máy in cái 1       3.000.000                 3.000.000 NS xã

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS xã

5.14 UBND XÃ THỚI SƠN

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS xã

- Máy in cái 3       3.000.000                 9.000.000 NS xã

5.15 UBND XÃ TÂN LỢI

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 NS xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 NS xã

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 NS xã

5.16 UBND XÃ AN NÔNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS xã

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS xã

5.17 UBND XÃ AN CƯ

- Máy vi tính để bàn bộ 6     12.000.000               72.000.000 NS xã

- Máy in cái 4       4.500.000               18.000.000 NS xã

5.18 UBND XÃ AN PHÚ

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS xã

- Máy in cái 5       3.000.000               15.000.000 NS xã

5.19 UBND XÃ VĂN GIÁO

- Máy vi tính để bàn bộ 5     12.000.000               60.000.000 NS xã

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 NS xã

5.20 UBND XÃ VĨNH TRUNG

- Máy vi tính để bàn bộ 3     12.000.000               36.000.000 NS xã

- Máy in cái 2       4.000.000                 8.000.000 NS xã

5.21 UBND XÃ TÂN LẬP

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS xã

- Máy vi tính xách tay cái 3     15.000.000               45.000.000 NS xã

- Máy in cái 3       5.000.000               15.000.000 NS xã

5.22 UBND XÃ AN HẢO

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 NS xã

5.23 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 NS huyện

5.24 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

5.25 CÁC TRƯỜNG

5.25.1 Trường Mầm non Hướng Dương 

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       8.000.000                 8.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.2 Trường Mầm non Hoa Hồng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.24.3 Trường Tiểu học "A" An Cư

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.4 Trường Tiểu học Văn Giáo

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       9.000.000                 9.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.5 Trường Tiểu học 'A' Vĩnh Trung

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.6 Trường Tiểu học 'C' Nhà Bàng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Máy vi tính để bàn bộ 10     12.000.000             120.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.8 Trường THCS Đoàn Minh Huyện
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- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.9 Trường Mầm non Hoa Sen

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.10 Trường Mầm non Hoa Lan

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.11 Trường Tiểu học 'A' An Hảo

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.12 Trường Tiểu học 'B' Tân Lợi

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.13 Trường Tiểu học Tân Lập

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.14 Trường Tiểu học 'B' Chi Lăng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.15 Trường Tiểu học Núi Voi

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.16 Trường Tiểu học 'B' Vĩnh Trung

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.17 Trường Tiểu học 'B' thị trấn Tịnh Biên

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.18 Trường Tiểu học 'B' Nhà Bàng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       6.000.000                 6.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.19 Trường Tiểu học 'C' Nhà Bàng

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.20 Trường Tiểu học 'B' An Phú

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 KPHĐ đơn vị

5.25.21 Trường THCS Cao Bá Quát

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.200.000               13.200.000 KPHĐ đơn vị

5.25.22 Trường THCS Phan Bội Châu

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       7.500.000                 7.500.000 KPHĐ đơn vị

5.25.23 Trường Mẫu giáo Tân Lợi

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.24 Trường THCS Lê Văn Duyệt

- Máy in cái 1       3.500.000                 3.500.000 KPHĐ đơn vị

7.25.25 Trường THCS Trần Đại nghĩa

- Máy in cái 1       4.972.000                 4.972.000 KPHĐ đơn vị

5.25.26 Trường THCS Lương Thế Vinh

- Máy vi tính để bàn bộ 5     15.000.000               75.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       8.500.000                 8.500.000 KPHĐ đơn vị

5.25.27 Trường THCS Lê Hồng Phong

- Máy photocopy cái 1     65.000.000               65.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.28 Trường Tiểu học "C" thị trấn Tịnh Biên

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 KPHĐ đơn vị

5.25.29 Trường Tiểu học "D" An Cư

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KPHĐ đơn vị

- Máy in cái 1       9.000.000                 9.000.000 KPHĐ đơn vị

6 UBND HUYỆN TRI TÔN

6.1 VP HĐND - UBND HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 6     15.000.000               90.000.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 11     15.000.000             165.000.000 NS huyện

- Máy in cái 7       6.050.000               42.350.000 NS huyện

6.2 VP HUYỆN ỦY

- Máy vi tính để bàn bộ 12     15.000.000             180.000.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 4     15.000.000               60.000.000 NS huyện

- Máy in cái 10       6.050.000               60.500.000 NS huyện

6.3 HỘI PHỤ NỮ HUYỆN

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện
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6.4 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

6.5 THANH TRA HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.6 ĐÀI TRUYẾN THANH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS huyện

6.7 TRUNG TÂM VHTT VÀ DU LỊCH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

6.8 PHÒNG TƯ PHÁP

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

6.9 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

- Máy vi tính để bàn bộ 4     15.000.000               60.000.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 NS huyện

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 NS huyện

6.10 PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS huyện

6.11 PHÒNG DÂN TỘC

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

6.12 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.13 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

6.14 PHÒNG LAO ĐỘNG, TB-XH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     14.290.000               14.290.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

6.15 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.16 BAN QLDA ĐTXD 

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP đơn vị

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 KP đơn vị

6.17 PHÒNG Y TẾ

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.18 PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 NS huyện

6.19 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy photocopy cái 1     75.000.000               75.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1     10.000.000               10.000.000 NS huyện

6.20 THỊ TRẤN BA CHÚC

- Máy vi tính để bàn bộ 5     14.290.000               71.450.000 NS huyện

- Máy in cái 4       6.050.000               24.200.000 NS huyện

6.21 XÃ AN TỨC 

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 2     13.530.000               27.060.000 NS huyện

6.22 XÃ CHÂU LĂNG

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 2     13.530.000               27.060.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.23 XÃ VĨNH GIA

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 NS huyện

6.24 XÃ LÊ TRÌ

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 NS huyện
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- Máy vi tính xách tay cái 2     13.530.000               27.060.000 NS huyện

6.25 XÃ LƯƠNG AN TRÀ

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 NS huyện

- Máy in cái 3       6.050.000               18.150.000 NS huyện

6.26 XÃ LƯƠNG PHI

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 2     13.530.000               27.060.000 NS huyện

6.27 XÃ TÀ ĐẢNH

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 NS huyện

6.28 XÃ TÂN TUYẾN

- Máy vi tính để bàn bộ 3     14.290.000               42.870.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

6.29 XÃ VĨNH PHƯỚC

- Máy vi tính để bàn bộ 2     14.290.000               28.580.000 NS huyện

- Máy vi tính xách tay cái 1     13.530.000               13.530.000 NS huyện

6.30 XÃ Ô LÂM

- Máy vi tính để bàn bộ 5     14.290.000               71.450.000 NS huyện

- Máy in cái 3       6.050.000               18.150.000 NS huyện

6.31 CÁC TRƯỜNG

6.31.1 Trường THCS An Tức

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 KP sự nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

6.31.2 Trường THCS Thị trấn Ba Cúc

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.3 Trường Mẫu giáo An Tức

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.4 Trường Mẫu giáo Tân Tuyến

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.5 Trường Tiểu học Tân Tuyến

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 KP sự nghiệp

6.31.6 Trường Mẫu giáo Châu Lăng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.7 Trường Tiểu học 'A' An Tức

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.8 Trường Mẫu giáo Lạc Quới

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

6.31.9 Trường Tiểu học 'A' Thị trấn Tri Tôn

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 KP sự nghiệp

6.31.10 Trường Tiểu học Lạc Quới

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.11 Trường Tiểu học 'B' An Tức

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.12 Trường Tiểu học 'B' Núi Tô

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.13 Trường Tiểu học 'A' Châu Lăng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 KP sự nghiệp

6.31.14 Trường Mẫu giáo Núi Tô

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.15 Trường Mẫu giáo Vĩnh Phước

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.16 Trường Tiểu học 'B' Ô Lâm

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp
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6.31.17 Trường Tiểu học 'A' Cô Tô

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.18 Trường Tiểu học 'B' Lương Phi

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.19 Trường Tiểu học 'B' Thị trấn Ba Chúc

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.20 Trường Tiểu học 'A' Ô Lâm

- Máy in cái 2       6.050.000               12.100.000 KP sự nghiệp

6.31.21 Trường Mẫu giáo Ô Lâm

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.22 Trường Tiểu học 'A' Lương An Trà

- Máy vi tính xách tay cái 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

6.31.23 Trường THCS Tân Tuyến

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 KP sự nghiệp

6.31.24 Trường THCS Châu Lăng

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 KP sự nghiệp

6.31.25 Trường Tiểu học 'B' Tà Đảnh

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       6.050.000                 6.050.000 KP sự nghiệp

6.31.26 Trường THCS Vĩnh Gia

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.27 Trường THCS thị trấn Tri Tôn

- Máy vi tính để bàn bộ 6     15.000.000               90.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 3       6.050.000               18.150.000 KP sự nghiệp

- Máy photocopy cái 1     60.000.000               60.000.000 KP sự nghiệp

6.31.28 Trường THCS Lương Phi

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 KP sự nghiệp

6.31.29 Trường THCS Núi Tô

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 KP sự nghiệp

- Máy in cái 2       4.500.000                 9.000.000 KP sự nghiệp

7 UBND HUYỆN THOẠI SƠN

7.1 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 Dự toán 2022

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 Dự toán 2022

7.2 PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 Dự toán 2022

- Máy vi tính xách tay cái 1     15.000.000               15.000.000 Dự toán 2022

7.3 PHÒNG TƯ PHÁP

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 Dự toán 2022

7.4 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

- Máy vi tính để bàn bộ 3     15.000.000               45.000.000 Dự toán 2022

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 Dự toán 2022

7.5 PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 Dự toán 2022

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 Dự toán 2022

7.6 UBND THỊ TRẤN PHÚ HÒA

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 Dự toán 2022

7.7 UBND THỊ TRẤN ÓC EO

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 Dự toán 2022

- Máy in cái 2       5.000.000               10.000.000 Dự toán 2022

7.8 UBND XÃ BÌNH THÀNH

- Máy vi tính để bàn bộ 2     12.000.000               24.000.000 Dự toán 2022

- Máy in cái 1       5.000.000                 5.000.000 Dự toán 2022

7.9 UBND XÃ PHÚ THUẬN

- Máy vi tính để bàn bộ 2     15.000.000               30.000.000 Dự toán 2022

7.10 UBND XÃ TÂY PHÚ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     15.000.000               15.000.000 Dự toán 2022

7.11 UBND XÃ AN BÌNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 Dự toán 2022

8 UBND HUYỆN AN PHÚ 

8.1 VP HUYỆN ỦY

- Máy in cái 4       4.000.000               16.000.000 NS huyện
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8.2 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.3 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.4 PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.5 PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.6 PHÒNG NỘI VỤ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.7 PHÒNG LAO ĐỘNG, TB-XH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.8 PHÒNG TƯ PHÁP

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.9 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.10 ĐÀI TRUYỀN THANH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.11 TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO 

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.12 TRUNG TÂM GDNN-GDTX

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.13 UBND THỊ TRẤN AN PHÚ

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.14 UBND XÃ PHÚ HỮU

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.15 UBND XÃ VĨNH LỘC

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.16 UBND XÃ VĨNH HẬU

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.17 UBND XÃ VĨNH HỘI ĐÔNG

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.18 UBND XÃ QUỐC THÁI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.19 UBND XÃ KHÁNH BÌNH

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.20 UBND XÃ NHƠN HỘI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện

8.21 UBND XÃ PHÚ HỘI

- Máy vi tính để bàn bộ 1     12.000.000               12.000.000 NS huyện

- Máy in cái 1       4.000.000                 4.000.000 NS huyện
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